
ĐỀ 3
A. YÊU CẦU
Ôn luyện kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực về:
• Giải bài toán có ba bước tính.
• Dùng thước đo góc để đo góc, dùng đơn vị đo góc.
B. ĐỂ ÔN LUYỆN

1. Một cửa hàng ngày thứ nhất bản được 1 235 kg gạo, ngày thứ hai bán được nhiều hơn
ngày thứ nhất 201 kg gạo nhưng lại ít hơn ngày thứ ba 39 kg gạo. Hỏi cả ba ngày cửa
hàng đó bản được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Năm nay bà nội 72 tuổi, biết rằng tuổi bà nội gấp 2 lần tuổi mẹ và tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi
Sơn. Hỏi năm nay Sơn bao nhiêu tuổi? A.
18 tuổi
B. 12 tuổi
C. 9 tuổi
D. 8 tuổi
3. Tính giá trị của biểu thức.
a) 40 000+15 000 x 3
b) 463 725102 021:3
c) 16 113 x 5-35 328
d) 60 024 : 4+45 937
4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Giá một quyển vở là 12 500 đồng, giá một chiếc cặp sách là 91.000 đồng. Nếu mua 6
quyển vở và 5 chiếc cặp cùng loại đó thì phải trả tất cả số tiền là:…..
5. Đặt bài toán theo tóm tắt sau rồi giải.

6. Đặt tính rồi tính.
47 382 + 12 537 56 27614 089 3 109 x 6 53 146:4
7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a) Giá trị của biểu thức m + 1205 : 5, với m = 310 là:
A. 33
B. 241
C. 303
D. 551
b) Giá trị của biểu thức m + n x 5, với m = 297, n = 813 là:



A. 5 550
B. 4 362
C. 4 065
D. 1110
8. Quan sát hình vẽ rồi viết số đo thích hợp vào chỗ chấm.

a) Góc đỉnh A; cạnh AB, AC có số đo là…
b) Góc đỉnh C; cạnh CA, CB có số đo là…….
c) Góc đỉnh M; cạnh MP, MQ có số đo là…..
d) Góc đỉnh P; cạnh PM, PN có số đo là……
9. Dùng thước đo góc để đo các góc sau rồi viết số đo vào góc đó.

10. Đ,S?
…. a) Số lẻ lớn nhất có bốn chữ số khác nhau làm tròn đến hàng nghìn thì được số 10000.
…. b) Từ 17 541 đến 17 581 có tất cả 20 số lẻ.
…. c) Từ các chữ số 0, 4, 5, 6 có thể lập được 4 số lẻ có bốn chữ số khác nhau.
…. d) Số liền trước số lẻ bé nhất có năm chữ số khác nhau là 9 998.



ĐỀ 4
A YÊU CẦU
Ôn luyện kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực về:
• Đo góc, đơn vị đo góc.
• Góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt.
B ĐỂ ÔN LUYỆN

1. Dùng thước đo góc rồi viết số đo thích hợp vào bảng sau.
Góc Số đo góc

Góc đỉnh M; cạnh MN, MP

Góc đỉnh N; cạnh NM, NQ

Góc đỉnh Q; cạnh QN, QP

Góc đỉnh P; cạnh PQ, PM

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Góc đỉnh O; cạnh OM, ON là:
A. Góc nhọn
B. Góc vuông
C. Góc tù
D. Góc bẹt
3. Viết tên góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc
bẹt vào chỗ chấm dưới mỗi hình sau.

4. Dùng thước đo góc rồi nối mỗi hình với số đo thích hợp.



5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Số góc tù có trong hình bên là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
6. Dùng thước đo góc rồi viết số đo thích hợp vào chỗ chấm.

a) Góc đỉnh A; cạnh AB, AD có số đo là….
b) Góc đỉnh B; cạnh BA, BC có số đo là……
c) Góc đỉnh C; cạnh CE, CD có số đo là……
d) Góc đỉnh D; cạnh DC, ĐỀ có số đo là…..
7. Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc. Nối mỗi đồng hồ với tên góc
thích hợp.

8. Viết tên các góc vào bảng sau cho thích hợp (theo mẫu).



Góc nhọn Góc vuông Góc tù Góc bẹt
Góc nhọn đỉnh A
cạnh AB, AC

9. Đ, S ?

….. a) Góc có số đo bằng 180° là góc tù.
….. b) Góc có số đo bằng 90° là góc vuông.
….. c) Góc có số đo bằng 120° là góc nhọn.
….. d) Góc có số đo bằng 180° là góc bẹt.
….. e) Góc tù bằng hai góc vuông.
10. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Trong hình vẽ trên có:
a)…... góc nhọn. b)…..góc vuông. c)…..góc tù.


